
Phụ lục 1.4 

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 1 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Buổi 

TUẦN ĐỆM (ĐẦU NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 

Từ 01/8 - 20/8 
21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 01/9 02/9 03/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

- Họp HĐ trường, HĐSP, SH tổ chuyên 

môn.  

- Điều tra PCGD-XMC, lao động vệ sinh. 

- Tập huấn chuyên môn các cấp. 

- Xây dựng KHGD, KH dạy học các môn 

học và HĐGD. H
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- Hoàn thiện xây dựng TKB. 

- Tập huấn PPDH các cấp 

- Thống kê số liệu PCGD sau 

khi điều tra. 
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Chiều 

  

  

  

      

Buổi Tiết 
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 

Điều chỉnh 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 
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2
4
 LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 1:  

-Không SHDC 

và đọc TV. 

- Dạy bù các 

tiết của ngày 
04 - 05/9 vào 

chiều T4, 

chiều T6 của 

tuần 1; chiều 

T2 của tuần 2. 

 

2 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                    

Chiều 

1 
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Đ

S
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LL* LL LL*   LL* LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2 LL* LL LL*   LL* LL LL     LL LL    

3 LL* TN LL*   LL* LL TN     LL TN    

  Họp HĐSP từ14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 4 (Trung thu) TUẦN 5 TUẦN 6 

Điều chỉnh 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 4: 

- Tổ chức TN 

Tết trung thu 

vào chiều T6 

(15/8-Âm lịch) 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 
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    LL 
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 LL     LL 

S
H
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M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 

Điều chỉnh 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 

1  LL 

S
H
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M

 LL     LL 

S
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M

 LL     LL 
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Đ
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P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 



Buổi Tiết 

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 (20/11) 

Điều chỉnh 
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

S
H

T
T

 2
0

 -
 1

1
 

LL LL LL LL   Tuần 12: 

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(20/11) vào 

sáng T4, T6 

trong tuần. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL TN   

5                LL*  LL*   

Chiều 

1  LL 
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 LL     LL 

S
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 LL     LL 
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M

 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 

Điều chỉnh 
27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL 
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 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 13: 

- Tổ chức trải 

nghiệm ngoài 

nhà trường 

cho HS vào 

Thứ Bảy 

(02/12) 

 

2 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN  LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                     

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 16 (22-12) TUẦN 17 TUẦN 18 (Tết dương lịch) 

Điều chỉnh 
18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

N
G
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T
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 D
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 L
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H

 

TN LL LL LL   Tuần 16: 

- SHTT ngày 

22-12 vào 

chiều T6. 

Tuần 18: 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(Tết dương 

lịch) vào sáng 
T2 tuần đệm. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL TN   

5                     

Chiều 
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2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN ĐỆM (GIỮA NĂM HỌC) TUẦN 19 TUẦN 20 

Điều chỉnh 
08/01 

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 LL* 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 

HỌC SINH HKI 

SƠ KẾT LỚP, TỔ, 

TRƯỜNG 

  TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL*   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                  

Chiều 

1     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2     LL LL     LL LL    

3     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 21 TUẦN 22 

Điều chỉnh 
29/01 30/01 31/01 01/02 

02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

LL LL   Tuần 22: 

- Nghỉ Tết 

Nguyên đán từ 

08/02-14/02 

(29 Tết đến 05 

Tết) 

 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5               

Chiều 

1  LL 
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   LL 
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P
 LL    

2  LL LL    LL LL    

3  LL TN    LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30  

      

Buổi Tiết 

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 

Điều chỉnh 
19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/3 

02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 

1  LL 
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 LL     LL 
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 LL     LL 
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 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 (26-3) 

Điều chỉnh 
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 28: 

- Chuyển 

chiều T3 dạy 

sang chiều T2 

để SHTT 26-3 

vào chiều T3. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 
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 LL    LL* 
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S
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M

 LL    

2  LL LL     LL LL    LL* LL    

3  LL TN     LL TN    LL* TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 29 TUẦN 30 (Tết Hàn thực 3-3) TUẦN 31 (Giỗ tổ Hùng Vương) 

Điều chỉnh 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 

(3/3) 
12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 

(10/3) 
19/4 20/4 21/4 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL 

N
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LL   Tuần 30: 

- SHTT làm 

bánh trôi nước 

vào chiều T6. 

Tuần 31: 

- Không 

SHCM. Dạy 
bù các tiết của 

ngày 10/3 âm 

lịch vào các 

buổi chiều T2, 

T4, sáng T6. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL TN   

5                  LL*   

Chiều 
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  LL* LL LL*    

2  LL LL     LL LL   LL* LL LL*    

3  LL TN     LL TN   LL* LL TN*    

  Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Buổi Tiết 

TUẦN 32 (Ngày Sách và văn hóa đọc) TUẦN 33 (30/4 -01/5) TUẦN 34 

Điều chỉnh 
22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN 
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LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 32: 

- Ngày Sách 

và VH đọc tổ 

chức vào 

chiều T6. 

Tuần 33: 

- Các tiết 

trong ngày 

nghỉ lễ 30-4, 
01-5 dạy bù 

vào các buổi 

sáng T2, T3, 

T4 ở tuần đệm 

cuối năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                    

Chiều 
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2  LL LL    LL    LL LL    

3  LL TN    TN    LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp hội đồng từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 35 TUẦN ĐỆM 1 (CUỐI NĂM HỌC) TUẦN ĐỆM 2 (CUỐI NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 
13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 01/6 02/6 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   LL* LL* LL* 

CÁC CUỘC 

HỌP CUỐI 

NĂM, TỔNG 

KẾT LỚP, 

TỔ 

CHUYÊN 

MÔN, HỌP 

PHHS 

  

TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA 

TRƯỜNG, BÀN GIAO CSVC, 

NIÊM PHONG CÁC PHÒNG 

HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, 

HỌP HĐSP 

   

2 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

3 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

4 LL LL LL LL TN   LL* LL*      

5               

Chiều 

1  LL 
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 LL      
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2  LL LL          

3  LL TN          

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Phụ lục 1.4 

  KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 2 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Buổi 

TUẦN ĐỆM (ĐẦU NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 

Từ 01/8 - 20/8 
21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 01/9 02/9 03/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

- Họp HĐ trường, HĐSP, SH tổ chuyên 

môn.  

- Điều tra PCGD-XMC, lao động vệ sinh. 

- Tập huấn chuyên môn các cấp. 

- Xây dựng KHGD, KH dạy học các môn 

học và HĐGD. H
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Ọ
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- Hoàn thiện xây dựng TKB. 

- Tập huấn PPDH các cấp 

- Thống kê số liệu PCGD sau 

khi điều tra. 

H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
S

 L
Ớ

P
 2

-5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

  

 

  

  

  

  

Chiều 

  

  

  

      

Buổi Tiết 
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 

Điều chỉnh 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
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H
 

L
Ễ

 K
H

A
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G
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N
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N
Ă

M
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Ọ
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0

2
3

-2
0

2
4
 LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 1:  

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 
tiết của ngày 

04 - 05/9 vào 

chiều T4, 

chiều T6 của 

tuần 1; chiều 

T2 của tuần 2. 

 

2 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                    

Chiều 

1 

H
ọ
p

 

H
Đ

S
P

 

LL* LL LL*   LL* LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2 LL* LL LL*   LL* LL LL     LL LL    

3 LL* TN LL*   LL* LL TN     LL TN    

  Họp HĐSP từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 4 (Trung thu) TUẦN 5 TUẦN 6 

Điều chỉnh 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 4: 

- Tổ chức TN 

Tết trung thu 

vào chiều T6 

(15/8-Âm lịch) 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL 

T
R

U
N

G
 T

H
U

    LL 

H
ọ
p

 H
Đ

S
P

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 

Điều chỉnh 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 



Buổi Tiết 

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 (20/11) 

Điều chỉnh 
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

S
H

T
T

 2
0

 -
 1

1
 

LL LL LL LL   Tuần 12: 

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(20/11) vào 

sáng T4, T6 

trong tuần. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL TN   

5                LL*  LL*   

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 

Điều chỉnh 
27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL 

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G
 

 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN  LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                     

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 16 (22-12) TUẦN 17 TUẦN 18 (Tết dương lịch) 

Điều chỉnh 
18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 

 D
Ư

Ơ
N

G
 L

ỊC
H

 

TN LL LL LL   Tuần 16: 

- SHTT ngày 

22-12 vào 

chiều T6. 

Tuần 18: 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(Tết dương 

lịch) vào sáng 
T2 tuần đệm. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL TN   

5                     

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN ĐỆM (GIỮA NĂM HỌC) TUẦN 19 TUẦN 20 

Điều chỉnh 
08/01 

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 LL* 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 

HỌC SINH HKI 

SƠ KẾT LỚP, TỔ, 

TRƯỜNG 

  TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL*   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                  

Chiều 

1     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2     LL LL     LL LL    

3     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 21 TUẦN 22 

Điều chỉnh 
29/01 30/01 31/01 01/02 

02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

LL LL   Tuần 22: 

- Nghỉ Tết 

Nguyên đán từ 

08/02-14/02 

(29 Tết đến 05 

Tết) 

 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5               

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL    LL LL    

3  LL TN    LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30  

      

Buổi Tiết 

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 

Điều chỉnh 
19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/3 

02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 (26-3) 

Điều chỉnh 
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 28: 

- Chuyển 

chiều T3 dạy 

sang chiều T2 

để SHTT 26-3 

vào chiều T3. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                      

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    LL* 

S
H

T
T

 

2
6
-3

 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL     LL LL    LL* LL    

3  LL TN     LL TN    LL* TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 29 TUẦN 30 (Tết Hàn thực 3-3) TUẦN 31 (Giỗ tổ Hùng Vương) 

Điều chỉnh 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 

(3/3) 
12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 

(10/3) 
19/4 20/4 21/4 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL 

N
g
h

ỉ 
lễ

 G
iỗ

 t
ổ
 H

ù
n

g
 V

ư
ơ

n
g
 

LL   Tuần 30: 

- SHTT làm 

bánh trôi nước 

vào chiều T6. 

Tuần 31: 

- Không 

SHCM. Dạy 
bù các tiết của 

ngày 10/3 âm 

lịch vào các 

buổi chiều T2, 

T4; sáng T6. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL LL LL TN   LL LL LL TN   

5                  LL*   

Chiều 

1  LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL 
S

H
T

T
 L

à
m

 

b
á

n
h

 t
r
ô

i 

n
ư

ớ
c
 

  LL* LL LL*    

2  LL LL     LL LL   LL* LL LL*    

3  LL TN     LL TN   LL* LL TN*    

  Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Buổi Tiết 

TUẦN 32 (Ngày Sách và văn hóa đọc) TUẦN 33 (30/4 -01/5) TUẦN 34 

Điều chỉnh 
22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 3

0
-4

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
T

L
Đ

 0
1

-5
 

LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 32: 

- Ngày Sách 

và VH đọc tổ 

chức vào 

chiều T6. 

Tuần 33: 

- Các tiết 

trong ngày 

nghỉ lễ 30-4, 
01-5 dạy bù 

vào các buổi 

sáng T2, T3, 

T4 ở tuần đệm 

cuối năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL TN   LL LL TN   LL LL LL LL TN   

5                    

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

N
g
à
y
 s

á
ch

 

v
à
 V

H
 đ

ọ
c    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
    LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL    LL LL    

3  LL TN    TN    LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp hội đồng từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 35 TUẦN ĐỆM 1 (CUỐI NĂM HỌC) TUẦN ĐỆM 2 (CUỐI NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 
13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 01/6 02/6 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   LL* LL* LL* 

CÁC CUỘC 

HỌP CUỐI 

NĂM, TỔNG 

KẾT LỚP, 

TỔ 

CHUYÊN 

MÔN, HỌP 

PHHS 

  

TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA 

TRƯỜNG, BÀN GIAO CSVC, 

NIÊM PHONG CÁC PHÒNG 

HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, 

HỌP HĐSP 

   

2 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

3 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

4 LL LL LL LL TN   LL* LL*      

5               

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL      

S
H

C
M

     

2  LL LL          

3  LL TN          

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Phụ lục 1. 4 

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 3 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Buổi 

TUẦN ĐỆM (ĐẦU NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 

Từ 01/8 - 20/8 
21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 01/9 02/9 03/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

- Họp HĐ trường, HĐSP, SH tổ chuyên 

môn.  

- Điều tra PCGD-XMC, lao động vệ sinh. 

- Tập huấn chuyên môn các cấp. 

- Xây dựng KHGD, KH dạy học các môn 

học và HĐGD. H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
Ọ

C
 S

IN
H

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G
  

- Hoàn thiện xây dựng TKB. 

- Tập huấn PPDH các cấp 

- Thống kê số liệu PCGD sau 

khi điều tra. 

H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
S

 L
Ớ

P
 2

-5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

  

 

  

  

  

  

Chiều 

  

  

  

      

Buổi Tiết 
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 

Điều chỉnh 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
Ă

M
 H

Ọ
C

 2
0

2
3

-2
0

2
4
 LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 1:  

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 
tiết của ngày 

04 - 05/9 vào 

chiều T4, T6 

của tuần 1, 

chiều T2, T6 

của tuần 2; 

chiều T2 của 

tuần 3. 

 

2 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1 

H
ọ
p

 

H
Đ

S
P

 

LL* LL LL*   LL* LL 

S
H

C
M

 LL LL*   LL* LL 

S
H

C
M

 LL    

2 LL* LL LL*   LL* LL LL LL*   LL* LL LL    

3  TN     LL TN     LL TN    

  Họp HĐSP từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 4 (Trung thu) TUẦN 5 TUẦN 6 

Điều chỉnh 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 4: 

- Tổ chức TN 

Tết trung thu 

vào chiều T6 

(15/8-Âm lịch) 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL 

T
R

U
N

G
 T

H
U

    LL 

H
ọ
p

 H
Đ

S
P

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 

Điều chỉnh 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 



Buổi Tiết 

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 (20/11) 

Điều chỉnh 
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

S
H

T
T

 2
0

 -
 1

1
 

LL LL LL LL   Tuần 12: 

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(20/11) vào 

chiều T6 trong 

tuần. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN    LL  TN   

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL LL*   

2  LL LL     LL LL     LL LL LL*   

3  LL TN     LL TN     LL TN LL*   

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 

Điều chỉnh 
27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL 

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G
 

 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN  LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 16 (22-12) TUẦN 17 TUẦN 18 (Tết dương lịch) 

Điều chỉnh 
18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 

 D
Ư

Ơ
N

G
 L

ỊC
H

 

TN LL LL LL   Tuần 16: 

- SHTT ngày 

22-12 vào 

chiều T6. 

Tuần 18: 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(Tết dương 

lịch) vào sáng 
T2 tuần đệm 

giữa năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN    LL  TN   

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL TN    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN ĐỆM (GIỮA NĂM HỌC) TUẦN 19 TUẦN 20 

Điều chỉnh 
08/01 

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 LL* 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 

HỌC SINH HKI 

SƠ KẾT LỚP, TỔ, 

TRƯỜNG 

  TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL*   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1 

S
H

C
M

    LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2    LL LL     LL LL    

3    LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 21 TUẦN 22 

Điều chỉnh 
29/01 30/01 31/01 01/02 

02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

LL LL   Tuần 22: 

- Nghỉ Tết 

Nguyên đán từ 

08/02-14/02 

(29 Tết đến 05 

Tết) 

 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL    LL LL    

3  LL TN    LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30  

      

Buổi Tiết 

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 

Điều chỉnh 
19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/3 

02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL TN     LL TN     LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 (26-3) 

Điều chỉnh 
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 28: 

- Chuyển 

chiều T3 dạy 

sang chiều T2 

để SHTT 26-3 

vào chiều T3. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    LL* 

S
H

T
T

 

2
6
-3

 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL     LL LL    LL* LL    

3  LL TN     LL TN    LL* TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 29 TUẦN 30 (Tết Hàn thực 3-3) TUẦN 31 (Giỗ tổ Hùng Vương) 

Điều chỉnh 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 

(3/3) 
12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 

(10/3) 
19/4 20/4 21/4 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL 

N
g
h

ỉ 
lễ

 G
iỗ

 t
ổ
 H

ù
n

g
 V

ư
ơ

n
g
 

LL   Tuần 30: 

- SHTT làm 

bánh trôi nước 

vào chiều T6. 

Tuần 31: 

- Không 

SHCM. Dạy 
bù các tiết của 

ngày 10/3 âm 

lịch vào các 

buổi chiều T2, 

T4, T6. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL   TN   

Chiều 

1  LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL 
S

H
T

T
 L

à
m

 

b
á

n
h

 t
r
ô

i 

n
ư

ớ
c
 

  LL* LL LL* LL*   

2  LL LL     LL LL   LL* LL LL* LL*   

3  LL TN     LL TN    LL TN* LL*   

  Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Buổi Tiết 

TUẦN 32 (Ngày Sách và văn hóa đọc) TUẦN 33 (30/4 -01/5) TUẦN 34 

Điều chỉnh 
22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 3

0
-4

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
T

L
Đ

 0
1

-5
 

LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 32: 

- Ngày Sách 

và VH đọc tổ 

chức vào 

chiều T6. 

Tuần 33: 

- Các tiết 

trong ngày 

nghỉ lễ 30-4, 
01-5 dạy bù 

vào các buổi 

sáng T2, T3, 

T4 ở tuần đệm 

cuối năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

N
g
à
y
 s

á
ch

 

v
à
 V

H
 đ

ọ
c    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
    LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL    LL LL    

3  LL TN    TN    LL TN    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp hội đồng từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 35 TUẦN ĐỆM 1 (CUỐI NĂM HỌC) TUẦN ĐỆM 2 (CUỐI NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 
13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 01/6 02/6 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   LL* LL* LL* 

CÁC CUỘC 

HỌP CUỐI 

NĂM, TỔNG 

KẾT LỚP, 

TỔ 

CHUYÊN 

MÔN, HỌP 

PHHS 

  

TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA 

TRƯỜNG, BÀN GIAO CSVC, 

NIÊM PHONG CÁC PHÒNG 

HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, 

HỌP HĐSP 

   

2 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

3 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

4 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

5 LL  LL  TN          

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL      

S
H

C
M

     

2  LL LL          

3  LL TN          

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Phụ lục 1.4 

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 4  

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Buổi 

TUẦN ĐỆM (ĐẦU NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 

Từ 01/8 - 20/8 
21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 01/9 02/9 03/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

- Họp HĐ trường, HĐSP, SH tổ chuyên 

môn.  

- Điều tra PCGD-XMC, lao động vệ sinh. 

- Tập huấn chuyên môn các cấp. 

- Xây dựng KHGD, KH dạy học các môn 

học và HĐGD. H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
Ọ

C
 S

IN
H

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G
  

- Hoàn thiện xây dựng TKB. 

- Tập huấn PPDH các cấp 

- Thống kê số liệu PCGD sau 

khi điều tra. 

H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
S

 L
Ớ

P
 2

-5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

  

 

  

  

  

  

Chiều 

  

  

  

      

Buổi Tiết 
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 

Điều chỉnh 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
Ă

M
 H

Ọ
C

 2
0

2
3

-2
0

2
4
 LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 1:  

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 
tiết của ngày 

04 - 05/9 vào 

chiều T4, T6 

của tuần 1, 

chiều T2, T6 

của tuần 2 và 

tuần 3. 

 

2 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL LL LL*   LL* LL LL LL LL*   LL* LL LL LL LL*   

2 LL LL LL*   LL* LL LL LL LL*   LL* LL LL LL LL*   

3  TN     LL SHCM TN     LL SHCM TN    

  Họp HĐSP từ 14h -16h30 SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 4 (Trung thu) TUẦN 5 TUẦN 6 

Điều chỉnh 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 4: 

- Tổ chức TN 

Tết trung thu 

vào chiều T6 

(15/8-Âm lịch) 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL 

T
R

U
N

G
 T

H
U

    LL LL LL     LL LL LL    

2  LL LL LL    LL LL LL     LL LL LL    

3  LL SHCM TN    LL HỌP 

HĐSP 
TN     LL SHCM TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 

Điều chỉnh 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL     LL LL LL     LL LL LL    

2  LL LL LL     LL LL LL     LL LL LL    

3  LL SHCM TN     LL SHCM TN     LL HỌP 

HĐSP 
TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 



Buổi Tiết 

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 (20/11) 

Điều chỉnh 
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

S
H

T
T

 2
0

 -
 1

1
 

LL LL LL LL   Tuần 12: 

- Không 

SHDC và đọc 

TV. 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(20/11) vào 

chiều T6 trong 

tuần. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN    LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL     LL LL LL     LL LL LL LL*   

2  LL LL LL     LL LL LL     LL LL LL LL*   

3  LL SHCM TN     LL SHCM TN     LL SHCM TN LL*   

  SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 

Điều chỉnh 
27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL 

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G
 

 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN  LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL    LL LL LL     LL LL LL    

2  LL LL LL    LL LL LL     LL LL LL    

3  LL SHCM TN    LL HỌP 

HĐSP 
TN     LL SHCM TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 16 (22-12) TUẦN 17 TUẦN 18 (Tết dương lịch) 

Điều chỉnh 
18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 

 D
Ư

Ơ
N

G
 L

ỊC
H

 

TN LL LL LL   Tuần 16: 

- SHTT ngày 

22-12 vào 

chiều T6. 

Tuần 18: 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(Tết dương 

lịch) vào sáng 
T2 tuần đệm 

giữa năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN    LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL LL LL     LL LL LL    

2  LL LL LL    LL LL LL     LL LL LL    

3  LL SHCM TN    LL SHCM TN     LL HỌP 

HĐSP 
TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN ĐỆM (GIỮA NĂM HỌC) TUẦN 19 TUẦN 20 

Điều chỉnh 
08/01 

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 LL* 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 

HỌC SINH HKI 

SƠ KẾT LỚP, TỔ, 

TRƯỜNG 

  TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL*   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1 

S
H

C
M

    LL LL LL     LL LL LL    

2    LL LL LL     LL LL LL    

3    LL SHCM TN     LL SHCM TN    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 21 TUẦN 22 

Điều chỉnh 
29/01 30/01 31/01 01/02 

02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

LL LL   Tuần 22: 

- Nghỉ Tết 

Nguyên đán từ 

08/02-14/02 

(29 Tết đến 05 

Tết) 

 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL LL LL    

2  LL LL LL    LL LL LL    

3  LL SHCM TN    LL HỌP 

HĐSP 
TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30  

      

Buổi Tiết 

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 

Điều chỉnh 
19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/3 

02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL     LL LL LL     LL LL LL    

2  LL LL LL     LL LL LL     LL LL LL    

3  LL SHCM TN     LL SHCM TN     LL HỌP 

HĐSP 
TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 (26-3) 

Điều chỉnh 
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 28: 

- Chuyển 

chiều T3 dạy 

sang chiều T2 

để SHTT 26-3 

vào chiều T3. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1  LL LL LL     LL LL LL    LL* 

S
H

T
T

 

2
6
-3

 

LL LL    

2  LL LL LL     LL LL LL    LL* LL LL    

3  LL SHCM TN     LL SHCM TN    LL* SHCM TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 29 TUẦN 30 (Tết Hàn thực 3-3) TUẦN 31 (Giỗ tổ Hùng Vương) 

Điều chỉnh 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 

(3/3) 
12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 

(10/3) 
19/4 20/4 21/4 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN LL LL LL LL   TN LL LL 

N
g
h

ỉ 
lễ

 G
iỗ

 t
ổ
 H

ù
n

g
 V

ư
ơ

n
g
 

LL   Tuần 30: 

- SHTT làm 

bánh trôi nước 

vào chiều T6. 

Tuần 31: 

- Không 

SHCM. Dạy 
bù các tiết của 

ngày 10/3 âm 

lịch vào các 

buổi chiều T2, 

T4, T6; chiều 

T2 tuần 32. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  LL  TN   LL  LL TN   

Chiều 

1  LL LL LL     LL LL LL 
S

H
T

T
 L

à
m

 

b
á

n
h

 t
r
ô

i 

n
ư

ớ
c
 

  LL* LL LL LL*   

2  LL LL LL     LL LL LL   LL* LL LL LL*   

3  LL HỌP 

HĐSP 
TN     LL SHCM TN    LL TN*    

  Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 15h30 -17h30  

 



Buổi Tiết 

TUẦN 32 (Ngày Sách và văn hóa đọc) TUẦN 33 (30/4 -01/5) TUẦN 34 

Điều chỉnh 
22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   TN 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 3

0
-4

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
T

L
Đ

 0
1

-5
 

LL LL   TN LL LL LL LL   Tuần 32: 

- Ngày Sách 

và VH đọc tổ 

chức vào 

chiều T6. 

Tuần 33: 

- Các tiết 

trong ngày 

nghỉ lễ 30-4, 
01-5 dạy bù 

vào các buổi 

sáng T2, T3, 

T4 ở tuần đệm 

cuối năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

5 LL  LL  TN   LL  TN   LL  LL  TN   

Chiều 

1 LL* LL LL LL 

N
g
à
y
 s

á
ch

 

v
à
 V

H
 đ

ọ
c    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
    LL LL LL    

2 LL* LL LL LL    LL    LL LL LL    

3  LL SHCM TN    TN    LL SHCM TN    

  SHCM từ 15h30 -17h30 Họp hội đồng từ 14h -16h30 SHCM từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 35 TUẦN ĐỆM 1 (CUỐI NĂM HỌC) TUẦN ĐỆM 2 (CUỐI NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 
13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 01/6 02/6 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 TN LL LL LL LL   LL* LL* LL* 

CÁC CUỘC 

HỌP CUỐI 

NĂM, TỔNG 

KẾT LỚP, 

TỔ 

CHUYÊN 

MÔN, HỌP 

PHHS 

  

TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA 

TRƯỜNG, BÀN GIAO CSVC, 

NIÊM PHONG CÁC PHÒNG 

HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, 

HỌP HĐSP 

   

2 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

3 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

4 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

5 LL  LL  TN          

Chiều 

1  LL LL LL      

S
H

C
M

     

2  LL LL LL          

3  LL SHCM TN          

  SHCM từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Phụ lục 1.4 

KHUNG THỜI GIAN CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI 5 

NĂM HỌC 2023-2024 

 

Buổi 

TUẦN ĐỆM (ĐẦU NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 

Từ 01/8 - 20/8 
21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 01/9 02/9 03/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

- Họp HĐ trường, HĐSP, SH tổ chuyên 

môn.  

- Điều tra PCGD-XMC, lao động vệ sinh. 

- Tập huấn chuyên môn các cấp. 

- Xây dựng KHGD, KH dạy học các môn 

học và HĐGD. H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
Ọ

C
 S

IN
H

 L
Ớ

P
 1

 T
Ự

U
 T

R
Ư

Ờ
N

G
  

- Hoàn thiện xây dựng TKB. 

- Tập huấn PPDH các cấp 

- Thống kê số liệu PCGD sau 

khi điều tra. 

H
ọ

p
 n

h
ó
m

 c
h

u
y

ên
 m

ô
n
 

H
S

 L
Ớ

P
 2

-5
 T

Ự
U

 T
R

Ư
Ờ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

C
H

U
Ẩ

N
 B

Ị 
C

H
O

 L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

  

 

  

  

  

  

Chiều 

  

  

  

      

Buổi Tiết 
TUẦN 1 TUẦN 2 TUẦN 3 

Điều chỉnh 04/9 05/9 06/9 07/9 08/9 09/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 

N
G

H
Ỉ 

B
Ù

 N
G

À
Y

 Q
U

Ố
C

 K
H

Á
N

H
 

L
Ễ

 K
H

A
I 

G
IẢ

N
G

 

N
Ă

M
 H

Ọ
C

 2
0

2
3

-2
0

2
4
 LL LL LL   CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   Tuần 1:  

- Không Chào 

cờ và đọc TV. 

- Dạy bù các 

tiết của ngày 
04 - 05/9 vào 

chiều T4, T6 

của tuần 1, 

chiều T2, T6 

của tuần 2. 

 

2 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL     LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL* LL LL*   LL* LL 

S
H

C
M

 LL LL*    LL 

S
H

C
M

 LL    

2 LL* LL LL*   LL* LL LL LL*    LL LL    

3  LL LL*    LL LL LL*    LL LL    

   SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 4 (Trung thu) TUẦN 5 TUẦN 6 

Điều chỉnh 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   Tuần 4: 

- Tổ chức TN 

Tết trung thu 

vào chiều T6 

(15/8-Âm lịch) 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL 

T
R

U
N

G
 T

H
U

    LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL LL    LL LL     LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 7 TUẦN 8 TUẦN 9 

Điều chỉnh 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL LL     LL LL     LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 



Buổi Tiết 

TUẦN 10 TUẦN 11 TUẦN 12 (20/11) 

Điều chỉnh 
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   

S
H

T
T

 2
0

 -
 1

1
 

LL LL LL LL   Tuần 12: 

- Không Chào 

cờ và đọc TV. 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(20/11) vào 

chiều T6 trong 

tuần. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL      LL     

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL LL*   

2  LL LL     LL LL     LL LL LL*   

3  LL LL     LL LL     LL LL LL*   

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 13 TUẦN 14 TUẦN 15 

Điều chỉnh 
27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL 

T
R

Ả
I 

N
G

H
IỆ

M
 N

G
O

À
I 

N
H

À
 T

R
Ư

Ờ
N

G
 

 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL  LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH  LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL    LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL    LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL LL    LL LL     LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 16 (22-12) TUẦN 17 TUẦN 18 (Tết dương lịch) 

Điều chỉnh 
18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 

 D
Ư

Ơ
N

G
 L

ỊC
H

 

CC LL LL LL   Tuần 16: 

- SHTT ngày 

22-12 vào 

chiều T6. 

Tuần 18: 

- Dạy bù các 

tiết sáng T2 

(Tết dương 

lịch) vào sáng 
T2 tuần đệm 

giữa năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL      LL     

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL    LL LL     LL LL    

3  LL LL    LL LL     LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN ĐỆM (GIỮA NĂM HỌC) TUẦN 19 TUẦN 20 

Điều chỉnh 
08/01 

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 28/01 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 LL* 

TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 

HỌC SINH HKI 

SƠ KẾT LỚP, TỔ, 

TRƯỜNG 

  CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL    

2 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL*   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL*   LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL*   LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1 

S
H

C
M

    LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    

2    LL LL     LL LL    

3    LL LL     LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 21 TUẦN 22 

Điều chỉnh 
29/01 30/01 31/01 01/02 

02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL 

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 

LL LL   Tuần 22: 

- Nghỉ Tết 

Nguyên đán từ 

08/02-14/02 

(29 Tết đến 05 

Tết) 

 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL 

S
H

T
T

  

2
2
-1

2
 

   LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL    LL LL    

3  LL LL    LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30  

      

Buổi Tiết 

TUẦN 23 TUẦN 24 TUẦN 25 

Điều chỉnh 
19/02 20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 29/02 01/3 

02/3 03/3 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL    

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

S
H

C
M

 LL     LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL    

2  LL LL     LL LL     LL LL    

3  LL LL     LL LL     LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 

 



Buổi Tiết 

TUẦN 26 TUẦN 27 TUẦN 28 (26-3) 

Điều chỉnh 
11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   Tuần 28: 

- Chuyển 

chiều T3 dạy 

sang chiều T2 

để SHTT 26-3 

vào chiều T3. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL     LL  LL     

Chiều 

1  LL 
S

H
C

M
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL    LL* 

S
H

T
T

 

2
6
-3

 

S
H

C
M

 LL    

2  LL LL     LL LL    LL* LL    

3  LL LL     LL LL    LL* LL    

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 29 TUẦN 30 (Tết Hàn thực 3-3) TUẦN 31 (Giỗ tổ Hùng Vương) 

Điều chỉnh 01/4 02/4 03/4 04/4 05/4 06/4 07/4 08/4 09/4 10/4 11/4 

(3/3) 
12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 

(10/3) 
19/4 20/4 21/4 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC LL LL LL LL   CC LL LL 

N
g
h

ỉ 
lễ

 G
iỗ

 t
ổ
 H

ù
n

g
 V

ư
ơ

n
g
 

LL   Tuần 30: 

- SHTT làm 

bánh trôi nước 

vào chiều T6. 

Tuần 31: 

- Không 

SHCM. Dạy 
bù các tiết của 

ngày 10/3 âm 

lịch vào các 

buổi chiều T2, 

T4, sáng T6, 

chiều T2 tuần 

32. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL LL LL   LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL LL LL SH   LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL  LL     LL  LL LL*   

Chiều 

1  LL 

H
Ọ

P
 H

Đ
S

P
 LL     LL 

S
H

C
M

 LL 
S

H
T

T
 L

à
m

 

b
á

n
h

 t
r
ô

i 

n
ư

ớ
c
 

  LL* LL LL*    

2  LL LL     LL LL   LL* LL LL*    

3  LL LL     LL LL    LL     

  Họp HĐSP từ 15h30 -17h30 SHCM từ 14h -16h30  

 



Buổi Tiết 

TUẦN 32 (Ngày Sách và văn hóa đọc) TUẦN 33 (30/4 -01/5) TUẦN 34 

Điều chỉnh 
22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 01/5 02/5 03/5 04/5 05/5 06/5 07/5 08/5 09/5 10/5 11/5 12/5 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   CC 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 C
H

IẾ
N

 T
H

Ắ
N

G
 3

0
-4

 

N
G

H
Ỉ 

N
G

À
Y

 Q
T

L
Đ

 0
1

-5
 

LL LL   CC LL LL LL LL   Tuần 32: 

- Ngày Sách 

và VH đọc tổ 

chức vào 

chiều T6. 

Tuần 33: 

- Các tiết 

trong ngày 

nghỉ lễ 30-4, 
01-5 dạy bù 

vào các buổi 

sáng T2, T3, 

T4 ở tuần đệm 

cuối năm học. 

2 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

3 LL LL LL LL LL   LL LL LL   LL LL LL LL LL   

4 LL LL LL LL SH   LL LL SH   LL LL LL LL SH   

5 LL  LL     LL     LL  LL     

Chiều 

1 LL* LL 
S

H
C

M
 LL 

N
g
à
y
 s

á
ch

 

v
à
 V

H
 đ

ọ
c    LL 

H
ọ

p
 H

Đ
S

P
    LL 

S
H

C
M

 LL    

2 LL* LL LL    LL    LL LL    

3  LL LL    LL    LL LL    

  SHCM từ 14h -16h30 Họp hội đồng từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30 

      

Buổi Tiết 

TUẦN 35 TUẦN ĐỆM 1 (CUỐI NĂM HỌC) TUẦN ĐỆM 2 (CUỐI NĂM HỌC) 

Điều chỉnh 
13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 01/6 02/6 

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 

Sáng 

1 CC LL LL LL LL   LL* LL* LL* 

CÁC CUỘC 

HỌP CUỐI 

NĂM, TỔNG 

KẾT LỚP, 

TỔ 

CHUYÊN 

MÔN, HỌP 

PHHS 

  

TỔNG KẾT NĂM HỌC CỦA 

TRƯỜNG, BÀN GIAO CSVC, 

NIÊM PHONG CÁC PHÒNG 

HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG, 

HỌP HĐSP 

   

2 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

3 LL LL LL LL LL   LL* LL* LL*     

4 LL LL LL LL SH   LL* LL* LL*     

5 LL  LL            

Chiều 

1  LL 

S
H

C
M

 LL      

S
H

C
M

     

2  LL LL          

3  LL LL          

  SHCM từ 14h -16h30 SHCM từ 14h -16h30  

 


